
THÔNG LIÊN NHTHÔNG LIÊN NHĨĨ (ASD)(ASD)

BBÁÁC SC SĨĨ: LÊ TH: LÊ THỊỊ Đ ĐẸẸPP

VIVIỆỆN TIM TPHCMN TIM TPHCM



NNỘỘI DUNG:I DUNG:

 ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa..
 PhôiPhôi thaithai hhọọcc..
 TTầầnn xuxuấấtt..
 KKỹỹ thuthuậậtt siêusiêu âmâm..
 ĐiĐiềềuu trtrịị
 TiênTiên lưlượợngng..
 CCáácc bbấấtt thưthườờngng liênliên quanquan..



1/ 1/ ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa::

 BBấấtt kkỳỳ mmộộtt khikhiếếmm khuykhuyếếtt nnààoo khôngkhông phphảảii
llổổ bbầầuu ddụụcc bbììnhnh thưthườờngng llàà khikhiếếmm khuykhuyếếtt
vvááchch liênliên nhnhĩĩ( ASD: ( ASD: atrialatrial septalseptal defect) defect) 
hay hay llàà thôngthông liênliên nhnhĩĩ..

 PhânPhân loloạạii ddựựaa theotheo phôiphôi thaithai hhọọcc, , ccóó 4 4 loloạạii
ASD: ASD: llổổ tiêntiên phpháátt( ( còncòn ggọọii llàà thôngthông liênliên nhnhĩĩ
type type kênhkênh nhnhĩĩ ththấấtt bbáánn phphầầnn), ), llổổ ththứứ phpháátt, , 
xoangxoang ttĩĩnhnh mmạạchch vvàà xoangxoang vvàànhnh. . TrongTrong đđóó
hơnhơn 80% 80% llàà thôngthông liênliên nhnhĩĩ llổổ ththứứ phpháátt..



 ASD ASD llổổ ththứứ phpháátt thưthườờngng ggặặpp nhnhấấtt, , ccóó ththểể
xxảảyy rara đơnđơn đđộộcc vvàà vvịị trtríí nnằằmm ởở trungtrung tâmtâm
ccủủaa vvááchch liênliên nhnhĩĩ..

 ASD ASD llổổ tiêntiên phpháátt ccóó ththểể xxảảyy rara đơnđơn đđộộcc
nhưngnhưng thôngthông thưthườờngng xxảảyy rara trongtrong bbệệnhnh
ccảảnhnh timtim bbẩẩmm sinhsinh phphứứcc ttạạpp( ( kênhkênh nhnhĩĩ
ththấấtt), ), vvịị trtríí nnằằmm ththấấpp ssáátt van van nhnhĩĩ ththấấtt. . 



 ASD ASD xoangxoang ttĩĩnhnh mmạạchch hihiếếmm ggặặpp, , ccóó 2 2 loloạạii: : 
1/ 1/ LoLoạạii ttĩĩnhnh mmạạchch chchủủ trêntrên: : nnằằmm ngayngay dưdướớii

llổổ đđổổ ccủủaa ttĩĩnhnh mmạạchch chchủủ trêntrên vvààoo nhnhĩĩ phphảảii, do , do đđóó
nnóó cưcưỡỡii ngngựựaa vvááchch liênliên nhnhĩĩ vvàà đđổổ mmááuu vvààoo ccảả 2 2 
nhnhĩĩ. . ThôngThông liênliên nhnhĩĩ loloạạii nnààyy thưthườờngng điđi kkèèmm vvớớii
hhồồii lưulưu ttĩĩnhnh mmạạchch phphổổii bbấấtt thưthườờngng. . 

2/ 2/ LoLoạạii ttĩĩnhnh mmạạchch chchủủ dưdướớii ththìì nnằằmm ssáátt llổổ đđổổ
vvààoo ccủủaa ttĩĩnhnh mmạạchch chchủủ dưdướớii vvààoo nhnhĩĩ phphảảii..





2/ PHÔI THAI H2/ PHÔI THAI HỌỌC:C:

 VVààoo tutuầầnn ththứứ 4 4 vvàà ththứứ 6 6 ccủủaa thaithai kkỳỳ, , tâmtâm
nhnhĩĩ tiêntiên phpháátt chiachia llààmm nnửửaa phphảảii vvàà nnửửaa trtrááii
bbỡỡii mmộộtt chuchuỗỗii ccáácc ssựự kikiệệnn phphứứcc ttạạpp. . XuyênXuyên
susuốốtt ququáá trtrììnhnh nnààyy, , mmááuu vvẫẫnn lưulưu thôngthông
qua qua vvááchch liênliên nhnhĩĩ. . 



 VVááchch tiêntiên phpháátt llàà mmộộtt mmààngng mmỏỏngng didi đđộộngng
vvàà ccóó ddạạngng hhììnhnh lưlưỡỡii liliềềmm, , phpháátt tritriểểnn ddọọcc
theotheo phphầầnn đđầầuu ccủủaa tâmtâm nhnhĩĩ vvàà rara phphầầnn
đuôiđuôi ccủủaa ggốốii nnộộii mmạạcc. . PhPhầầnn gigiữữaa vvááchch tiêntiên
phpháátt vvàà ggốốii nnộộii mmạạcc llàà llổổ tiêntiên phpháátt vvàà bbíítt
llạạii hohoàànn totoàànn khikhi vvááchch tiêntiên phpháátt nnốốii vvààoo
ggốốii nnộộii mmạạc.Tc.Trưrướớcc khikhi ccóó ssựự nnốốii kkếếtt hohoàànn
chchỉỉnhnh ththìì ccóó nhinhiềềuu llỗỗ nhnhỏỏ phpháátt tritriểểnn ởở vvááchch
tiêntiên phpháátt, , nnốốii kkếếtt llạạii ththàànhnh llổổ ththứứ phpháátt, , 
nhưngnhưng vvẫẫnn duyduy trtrìì dòngdòng mmááuu ttựự do do điđi ttừừ
phphảảii sang sang trtrááii trongtrong tâmtâm nhnhĩĩ tiêntiên phpháátt..





 PhPhầầnn hhììnhnh lưlưỡỡii liliềềmm ththứứ 2 2 llàà vvááchch ththứứ
phpháátt, , kkếếtt ququảả ccủủaa ssựự phpháátt tritriểểnn sang sang phphảảii
ccủủaa vvááchch tiêntiên phpháátt. . ĐâyĐây llàà 1 1 vvááchch cơcơ ddầầyy
đưđượợcc hhììnhnh ththàànhnh ttừừ ssựự lõmlõm vvààoo ccủủaa ggốốcc
tâmtâm nhnhĩĩ chungchung tiêntiên phpháátt. . MMààngng nnààyy phpháátt
tritriểểnn vvààoo ggốốii nnộộii mmạạcc, , nnóó cheche phphủủ llổổ ththứứ
phpháátt. . BBờờ hhììnhnh lưlưỡỡii liliềềmm ththấấpp bênbên dưdướớii
khôngkhông baobao gigiờờ nnốốii vvààoo ggốốii nnộộii mmạạcc mmàà nnóó
đđểể hhởở rara-- đâyđây llàà llổổ bbầầuu ddụụcc. . PhPhầầnn trêntrên ccủủaa
vvááchch tiêntiên phpháátt thothoááii tritriểểnn ddầầnn trongtrong khikhi
phphầầnn dưdướớii vvẫẫnn ttồồnn ttạạii vvàà hhììnhnh ththàànhnh van van llổổ
bbầầuu ddụụcc hay hay foraminalforaminal flap.flap.



 ASD ASD llổổ ththứứ phpháátt thưthườờngng ggặặpp nhnhấấtt do van do van 
llổổ bbầầuu ddụụcc ngngắắn,dn,dẫẫnn đđếếnn ssựự giagia tăngtăng thothoááii
tritriểểnn ccủủaa vvááchch tiêntiên phpháátt hay hay phpháátt tritriểểnn
vvááchch ththứứ phpháátt thithiếếuu điđi..

 ASD ASD llổổ tiêntiên phpháátt xxảảyy rara khikhi phphầầnn ththấấpp ccủủaa
vvááchch nhnhĩĩ phpháátt tritriểểnn khôngkhông đđầầyy đđủủ hay hay nnốốii
kkếếtt khôngkhông hohoàànn totoàànn vvớớii ggốốii nnộộii mmạạcc vvìì
nnóó đưđượợcc hhììnhnh ththàànhnh mmộộtt phphầầnn ttừừ ggốốii nnộộii
mmạạcc..



 ASD ASD xoangxoang ttĩĩnhnh mmạạchch: : xxảảyy rara trongtrong susuốốtt ququáá
trtrììnhnh phôiphôi thaithai hhọọcc khikhi ssừừngng bênbên phphảảii phpháátt tritriểểnn
bbấấtt thưthườờngng( ( bbììnhnh thưthườờngng nnóó cheche phphủủ ccáácc llổổ đđổổ
ccủủaa ccáácc ttĩĩnhnh mmạạchch chchủủ trêntrên vvàà chchủủ dưdướớii) ) đđểể hhởở ởở
vvááchch liênliên nhnhĩĩ ggầầnn 1 1 trongtrong ccáácc llổổ nnààyy..

 ASD ASD xoangxoang vvàànhnh llàà do do nnốốii kkếếtt khôngkhông đđúúngng chchỗỗ
ccủủaa xoangxoang vvàànhnh trtrựựcc titiếếpp vvààoo nhnhĩĩ trtrááii thôngthông qua qua 
mmộộtt khikhiếếmm khuykhuyếếtt ởở ththàànhnh ttậậnn ccùùngng ccủủaa nnóó vvàà
đđểể hhởở mmộộtt kênhkênh ttừừ nhnhĩĩ phphảảii xuyênxuyên qua qua xoangxoang
vvàànhnh vvààoo nhnhĩĩ trtrááii..



 NhNhĩĩ chungchung: : llàà khôngkhông nhnhììnn ththấấyy vvááchch liênliên
nhnhĩĩ, , nnằằmm trongtrong bbệệnhnh ccảảnhnh bbấấtt thưthườờngng ccủủaa
ASD ASD tiêntiên phpháátt







 LLổổ bbầầuu ddụụcc hhạạnn chchếế: : LLàà dòngdòng mmááuu điđi qua qua llổổ bbầầuu
ddụụcc bbịị hhạạnn chchếế. . CCóó 2 2 vvịị trtríí ttắắcc nghnghẽẽnn: 1/ : 1/ chchíínhnh
bbảảnn thânthân llổổ bbầầuu ddụụcc. 2/ . 2/ đưđườờngng điđi ggầầnn van van ccủủaa llổổ
bbầầuu ddụụcc. . KKííchch thưthướớcc ccủủaa llổổ nnààyy thaythay đđổổii rrấấtt
nhinhiềềuu trongtrong bbààoo thaithai. . MMấấuu chchốốtt đđểể chchẩẩnn đođoáánn llàà
ssựự tăngtăng ttốốcc vvàà xoxoááyy ccủủaa dòngdòng mmááuu qua qua vvááchch liênliên
nhnhĩĩ khikhi nhnhììnn dopplerdoppler mmààuu. . BBììnhnh thưthườờngng dòngdòng
mmááuu qua qua vvááchch liênliên nhnhĩĩ khikhi llààmm dopplerdoppler xungxung ccóó 2 2 
phapha vvớớii vvậậnn ttốốcc ththấấpp khokhoảảngng 2020--40cm/s. 40cm/s. VVậậnn ttốốcc
tăngtăng hơnhơn 1 cm/s 1 cm/s vvàà llổổ bbầầuu ddụụcc nhnhỏỏ hơnhơn 2cm 2cm khikhi
thaithai 22 22 tutuầầnn. . LLổổ bbầầuu ddụụcc hhạạnn chchếế thưthườờngng liênliên
quanquan vvớớii bbệệnhnh ccủủaa timtim trtrááii. . 









TrongTrong trưtrườờngng hhợợpp nnààyy, do , do ssựự hhạạnn chchếế ccủủaa vvááchch
liênliên nhnhĩĩ llàà ththứứ phpháátt vvàà khkháá thưthườờngng ggặặpp. . KhKháángng
llựựcc ởở timtim trtrááii tăngtăng ssẽẽ llààmm giagia tăngtăng áápp llựựcc ởở nhnhĩĩ
trtrááii, , ddẫẫnn đđếếnn ssựự đđốốii khkháángng vvớớii vvááchch tiêntiên phpháátt
hay hay llààmm sasa van van llổổ bbầầuu ddụụcc vvààoo nhnhĩĩ phphảảii-- shunt shunt 
TT P( P( trongtrong thaithai kkỳỳ shunt shunt llàà PP T). Thai T). Thai kkỳỳ ởở
tutuầầnn 20  20  ccóó vvááchch liênliên nhnhĩĩ thôngthông thươngthương vvàà shunt shunt 
TTPP ,, khôngkhông llổổ van 2 van 2 lláá. . SSựự thôngthông thươngthương
qua qua vvááchch liênliên nhnhĩĩ trtrởở nênnên hhạạnn chchếế nênnên ssựự đđóóngng
kkíínn ccủủaa nnóó xxảảyy rara ssớớmm. . VVààii ttáácc gigiảả ththấấyy rrằằngng llổổ
bbầầuu ddụụcc hhạạnn chchếế ssẽẽ gâygây gigiảảmm ssảảnn timtim trtrááii do do 
gigiảảmm lưulưu lưlượợngng mmááuu vvààoo timtim trtrááii, , vvìì 5050--60% 60% 
lưlượợngng mmááuu ttừừ timtim trtrááii xuxuấấtt phpháátt ttừừ llổổ bbầầuu ddụụcc..



 SSựự hhììnhnh ththàànhnh bbấấtt thưthườờngng ChiariChiari: hay : hay 
mmạạngng mmạạchch ChiariChiari--mmạạngng mômô phphụụ( network ( network 
of accessory tissue). of accessory tissue). MMạạngng nnààyy nhnhììnn ththấấyy ởở
nhnhĩĩ phphảảii ởở vvịị trtríí van van eustachianeustachian. . ThưThườờngng
ggặặpp trongtrong bbệệnhnh bbấấtt thưthườờngng van 3 van 3 lláá nhưnhư: : 
khôngkhông llổổ van 3 van 3 lláá, , loloạạnn ssảảnn van 3 van 3 lláá, , bbấấtt
thưthườờngng EbsteinEbstein. . NNóó ccóó ththểể sasa vvààoo nhnhĩĩ trtrááii
vvàà ccảảnn trtrởở van 2 van 2 lláá( ( ddùù hihiếếmm khikhi xxảảyy rara). ). 
TrongTrong loloạạnn ssảảnn van 3 van 3 lláá vvàà bbấấtt thưthườờngng
EbsteinEbstein , , mômô nnààyy xuxuấấtt hihiệệnn vvàà ccảảnn trtrởở cơcơ
hhọọcc van 3 van 3 lláá( ( hihiếếmm xxảảyy rara).).



3/ T3/ TẦẦN SUN SUẤẤT:T:

 ChiChiếếmm 1/ 1500 1/ 1500 trtrẻẻ sinhsinh rara còncòn ssốốngng, , chichiếếmm
6.7% 6.7% bbệệnhnh timtim bbẩẩmm sinhsinh ởở trtrẻẻ nhnhỏỏ..

 TTỉỉ llệệ nnữữ/ / namnam= 2/1.= 2/1.
 80% ASD 80% ASD llàà llổổ ththứứ phpháátt nnữữ chichiếếmm ggấấpp đôiđôi

namnam, , loloạạii xoangxoang TM 5TM 5--10% 10% namnam nnữữ ngangngang
nhaunhau, , loloạạii xoangxoang ttĩĩnhnh mmạạchch hihiếếmm, , phphốốii
hhợợpp ccáácc loloạạii nnààyy vvớớii nhaunhau ccóó ththểể ggặặpp..



 ASD ASD loloạạii ththứứ phpháátt ccóó ththểể xxảảyy rara ccóó ttíínhnh
chchấấtt giagia đđììnhnh nhưngnhưng hihiếếmm vvàà xuyênxuyên susuốốtt
qua qua vvààii ththếế hhệệ nhưnhư: : HHộộii chchứứngng HoltHolt--OramOram, , 
llàà didi truytruyềềnn trtrộộii vvàà truytruyềềnn 100%, 100%, ngongoààii
ASD ASD llổổ ththứứ phpháátt còncòn ccóó ccáácc bbấấtt thưthườờngng ởở
chi chi nhưnhư khôngkhông ccóó hay hay gigiảảmm ssảảnn xươngxương
quay, quay, rrốốii loloạạnn nhnhịịpp timtim( block ( block nhnháánhnh phphảảii, , 
block block nhnhĩĩ ththấấtt đđộộ 1), 1), khokhoảảngng 40% 40% trưtrườờngng
hhợợpp ccóó đđộộtt bibiếếnn mmớớii, , phphầầnn còncòn llạạii ssẽẽ didi
truytruyềềnn chocho con.con.



4/ K4/ KỸỸ THUTHUẬẬT SIÊU ÂM:T SIÊU ÂM:

 ThThậậtt khkhóó đđểể chchẩẩnn đođoáánn ASD ASD trongtrong siêusiêu âmâm timtim
thaithai vvìì ssựự ttồồnn ttạạii ccủủaa llổổ bbầầuu ddụụcc bbììnhnh thưthườờngng, , 
chocho phphéépp mmááuu điđi ttừừ nhnhĩĩ phphảảii sang sang nhnhĩĩ trtrááii..

 NgNgààyy nay nay vvớớii nhnhữữngng thithiếếtt bbịị ccóó đđộộ phânphân gigiảảii caocao, , 
thôngthông liênliên nhnhĩĩ đưđượợcc đđáánhnh gigiáá chi chi titiếếtt hơnhơn. . VVááchch
tiêntiên phpháátt( ( nnắắpp llổổ bbầầuu ddụụcc)  )  nhnhììnn ththấấyy rõrõ ởở mmặặtt
ccắắtt 4 4 bubuồồngng ttừừ mmỏỏmm,  ,  khikhi đđóó nnắắpp mmởở vvààoo nhnhĩĩ trtrááii
2 2 llầầnn theotheo nhnhịịpp timtim thaithai. . VVááchch tiêntiên phpháátt ccóó hhììnhnh
ảảnhnh gigiốốngng nhưnhư mmộộtt ttúúii lònglòng thòngthòng trongtrong nhnhĩĩ trtrááii
““ loose pocketloose pocket””, , vvìì ththếế ttùùyy theotheo mmặặtt ccắắtt,  ,  ttúúii nnààyy
ccóó ththểể hhììnhnh tròntròn hay hay đưđườờngng ththẳẳngng. . VVàà nhnhììnn ththấấyy
rõrõ trêntrên TM.TM.







 TrongTrong khikhi đđóó vvááchch ththứứ phpháátt ththìì ddầầyy hơnhơn, , 
tươngtương đđốốii íítt didi đđộộngng, , llàà phphầầnn chchíínhnh ccủủaa
vvááchch liênliên nhnhĩĩ nhưngnhưng bbịị chchọọcc ththủủngng bbỡỡii llổổ
bbầầuu ddụụcc vvàà đưđượợcc nhnhììnn ththấấyy rõrõ ởở mmặặtt ccắắtt 4 4 
bubuồồngng dưdướớii sưsườờnn, , vvìì ởở mmặặtt ccắắtt nnààyy chchùùmm
tiatia siêusiêu âmâm ththẳẳngng ggóócc vvớớii vvááchch liênliên nhnhĩĩ..



 HHầầuu hhếếtt ASD ASD trongtrong bbààoo thaithai nhnhììnn ththấấyy rõrõ
nhnhấấtt ởở mmặặtt ccắắtt 4 4 bubuồồngng dưdướớii sưsườờnn..

 ASD ASD llổổ ththứứ phpháátt do do mmấấtt điđi phphầầnn trungtrung tâmtâm
ccủủaa vvááchch ththứứ phpháátt ccạạnhnh llổổ bbầầuu ddụụcc hay hay 
nnắắpp llổổ bbầầuu ddụụcc ngngắắnn điđi khôngkhông ththểể cheche đđủủ
totoàànn bbộộ llổổ bbầầuu ddụụcc..



 ASD ASD llổổ tiêntiên phpháátt do do thithiếếuu phphầầnn ththấấpp ccủủaa
vvááchch liênliên nhnhĩĩ ngayngay trêntrên van van nhnhĩĩ ththấấtt. . 
ThôngThông thưthườờngng, , phphầầnn còncòn llạạii ccủủaa vvááchch liênliên
nhnhĩĩ ggầầnn llổổ thôngthông, , đôiđôi khikhi nhônhô lênlên..



 BBììnhnh thưthườờngng lláá vvááchch ccủủaa van 3 van 3 lláá ggắắnn vvààoo
vvááchch liênliên ththấấtt hơihơi vvềề phphííaa mmỏỏmm hơnhơn lláá
trưtrướớcc van 2 van 2 lláá trongtrong bbààoo thaithai vvàà siêusiêu âmâm
llạạii khkhóó nhnhììnn nênnên đđáánhnh gigiáá khkhóó chchíínhnh
xxáác.Trongc.Trong trưtrườờngng hhợợpp ASD ASD llổổ tiêntiên phpháátt ththìì
vvịị trtríí ccủủaa 2 2 lláá van van nnààyy nnằằmm ởở ccùùngng mmộộtt
mmặặtt phphẳẳngng. . VVìì vvậậyy ASD ASD llổổ tiêntiên phpháátt llàà hhììnhnh
ảảnhnh ccủủaa ttổổnn thươngthương ggốốii nnộộii mmạạcc. . 



 HHììnhnh ““mimiệệngng ccáá”” ccủủaa van 2 van 2 lláá ởở mmặặtt ccắắtt
trtrụụcc ngangngang ssẽẽ khôngkhông nhnhììnn ththấấyy khikhi ASD ASD llổổ
tiêntiên phpháátt do do ccóó kkẻẻ rrộộngng ởở lláá trưtrướớcc van 2 van 2 
lláá..

 ASD ASD xoangxoang ttĩĩnhnh mmạạchch ththìì nhnhììnn khôngkhông ththấấyy
vvááchch liênliên nhnhĩĩ ởở phphầầnn caocao vvàà rõrõ hơnhơn khikhi chocho
dopplerdoppler mmààuu vvààoo..













5/5/ ĐI ĐIỀỀU TRU TRỊỊ ::

 TrongTrong bbààoo thaithai, ASD , ASD đơnđơn thuthuầầnn ,shunt ,shunt 
PPT T llàà sinhsinh lýlý nênnên khôngkhông ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn
thaithai nhinhi, do , do đđóó khôngkhông ccầầnn điđiềềuu trtrịị..

 Do ASD Do ASD đơnđơn thuthuầầnn íítt khikhi đưđượợcc chchẩẩnn đođoáánn
trưtrướớcc sinhsinh, , nnếếuu ththấấyy ththìì phphảảii ttììmm totoàànn bbộộ
ccáácc bbấấtt thưthườờngng timtim khkháácc vvàà ccáácc bbấấtt
thưthườờngng ngongoààii timtim, , llúúcc nnààyy ccầầnn thamtham vvấấnn
thêmthêm vvớớii bbáácc ssĩĩ ssảảnn khoakhoa..



 NênNên llààmm nhinhiễễmm ssắắcc ththểể đđồồ( ( KaryotypeKaryotype) ) vvìì
ASD ASD thưthườờngng liênliên quanquan đđếếnn bbấấtt thưthườờngng
nhinhiễễmm ssắắcc ththểể..

 HHầầuu hhếếtt ASD ASD thưthườờngng khôngkhông ccóó tritriệệuu chchứứngng
ởở nhnhữữngng nămnăm đđầầuu đđờờii vvàà đưđượợcc chchẩẩnn đođoáánn
khikhi nghenghe âmâm ththổổii ởở timtim..

 ĐiĐiềềuu trtrịị chchủủ yyếếuu ởở nhnhữữngng trtrẻẻ khôngkhông ccóó
tritriệệuu chchứứngng llàà trtráánhnh nhnhữữngng tritriệệuu chchứứngng
xxấấuu điđi vvàà bibiếếnn chchứứngng ccủủaa nnóó nhưnhư: : nhnhịịpp
nhanhnhanh trêntrên ththấấtt, , suysuy timtim sung sung huyhuyếếtt, , bbệệnhnh
mmạạchch mmááuu phphổổii ccóó ththểể xuxuấấtt hihiệệnn ởở nhnhữữngng
nămnăm sausau đđóó. . 



 TuTuổổii phphẫẫuu thuthuậậtt thưthườờngng trưtrướớcc khikhi vvààoo titiểểuu
hhọọcc, , ththờờii giangian ccóó ththểể daodao đđộộngng nhnhữữngng íítt
khikhi phphẫẫuu thuthuậậtt trongtrong nămnăm đđầầuu vvìì ASD ASD ccóó
ththểể ttựự đđóóngng # 50%.# 50%.

 MMặặcc ddùù hihiếếmm khikhi xxảảyy rara suysuy timtim, , nhưngnhưng
nnếếuu ccóó ththìì điđiềềuu trtrịị nnộộii khoakhoa vvớớii ccáácc thuthuốốcc
nhưnhư llợợii titiểểuu, ACE(, ACE(--), digitalis.), digitalis.

 HiHiệệnn ttạạii ccóó ththểể đđóóngng ASD ASD bbằằngng ddụụngng ccụụ..



6/ 6/ TIÊN LƯTIÊN LƯỢỢNG:NG:

 TiênTiên lưlượợngng ccủủaa ASD ASD rrấấtt ttốốtt, , phphẫẫuu thuthuậậtt an an 
totoàànn vvàà ththàànhnh côngcông caocao ngayngay ccảả khikhi trtrẻẻ
còncòn rrấấtt bbéé. . TTỉỉ llệệ ttửử vongvong ccủủaa phphẫẫuu thuthuậậtt
1%.1%.

 NNếếuu ASD ASD khôngkhông điđiềềuu trtrịị, , bbệệnhnh nhânnhân ccóó ththểể
ssốốngng đđếếnn 50 50 tutuổổii, , nhưngnhưng ccóó mmộộtt vvààii bbááoo
ccááoo, , bbệệnhnh nhânnhân ccóó ththểể khôngkhông ccóó tritriệệuu
chchứứngng susuốốtt ccảả cucuộộcc đđờờii..



7/ C7/ CÁÁC BC BẤẤT THƯT THƯỜỜNG LIÊN QUANNG LIÊN QUAN::

 ASD ASD thưthườờngng ccóó trongtrong ccáácc bbệệnhnh ccảảnhnh ccủủaa timtim
nhưnhư: : thôngthông liênliên ththấấtt, , còncòn ốốngng đđộộngng mmạạchch, , 
chuychuyểểnn vvịị đđạạii đđộộngng mmạạch,hch,hồồii lưulưu bbấấtt thưthườờngng ttĩĩnhnh
mmạạchch phphổổii, , hhẹẹpp eoeo đđộộngng mmạạchch chchủủ……....

 KhoKhoảảngng 1010--15% ASD 15% ASD llổổ ththứứ phpháátt ccóó hhồồii lưulưu bbấấtt
thưthườờngng ttĩĩnhnh mmạạchch phphổổii..

 8080--90% ASD 90% ASD xoangxoang ttĩĩnhnh mmạạchch loloạạii ttĩĩnhnh mmạạchch
chchủủ trêntrên ccóó hhồồii lưulưu ttĩĩnhnh mmạạchch phphổổii bbấấtt thưthườờngng
ccủủaa ccáácc ttĩĩnhnh mmạạchch phphổổii trêntrên phphảảii đđổổ vvààoo nhnhĩĩ phphảảii
hohoặặcc TM TM chchủủ trêntrên..



 ASD ASD xoangxoang vvàànhnh thưthườờngng điđi kkèèmm vvớớii ttồồnn ttạạii
ttĩĩnhnh mmạạchch chchủủ trêntrên trtrááii vvàà liênliên quanquan vvớớii
khikhiếếmm khuykhuyếếtt ccủủaa vvááchch nhnhĩĩ ththấấtt vvàà hhộộii
chchứứngng khôngkhông llááchch..

 MMộộtt ssốố hhộộii chchứứngng ccóó kkèèmm theotheo ASD: HoltASD: Holt--
OramOram syndrome, Handsyndrome, Hand--heart syndrome, heart syndrome, 
FraserFraser‘‘s syndromes syndrome…………

 CCáácc bbấấtt thưthườờngng vvềề nhinhiễễmm ssắắcc ththểể: : trisomytrisomy
8, 8, trisomytrisomy 13( 13( PatauPatau syndrome), Turner syndrome), Turner 
syndromesyndrome……....



PATAUPATAU‘‘S SYNDROMES SYNDROME


